
	PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT    
     TRƯỜNG MG EATLING                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Eatling, ngày 02 tháng 01 năm 2020




BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
THÁNG 01 NĂM 2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ
	Lớp dạy
	Ngày dạy
	Lớp dạy thay
	Dạy thay cho ai
	Lý do

	01
	Nguyễn Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	
	10/01/2020
	Mầm 2
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Dự giờ TTTD

	02 
	Đỗ Thị Hoàn
	P.Hiệu trưởng
	
	13,14/01/2020
	Lá 2
Mầm 3

	Nguyễn Thị Vân Trang
Lý Thị Hòa
	Giảm định mức C.Đoàn

	03
	Huỳnh Thị Hằng
	P.Hiệu trưởng
	
	22,23
	Mầm 3

	Lý Thị Hòa
	

	04
	Vũ Thị Hường
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	05
	Hà Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	06
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	07
	Trần Thị Bích Thọ
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	08
	 Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	09
	Lý Thị Hoà
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	10
	Nguyễn T Thanh Xuân
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	11
	H’ Noan E Nuôl
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	13
	Đậu Thị Quỳnh Hà
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	14
	H’ Nguôm BKrông
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	15
	H’ Phen Ê Ya
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	16
	Võ Thị Lệ Thủy
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	17
	Bùi Hải Yến
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Vân Trang
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	19
	Bùi Thị Ái Vân
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	20
	Võ Hoàng Giang
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	21
	Đỗ Thị Hương
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	22
	Nguyễn Ngọc Ân
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	23
	Bạch Thị Thu
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Đang Học Lớp trung cấp lý luận tại Gia Nghĩa- Đak Nông
Ngày 8/1 dạy thay cô Xuân nghỉ ốm


- Tổng số lớp: 10
- Tổng số giáo viên 21 người.
                                                                                 EaTling, ngày 02 tháng 01  năm 2020
            HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                  HIỆU TRƯỞNG





                   Huỳnh Thị Hằng                                               Nguyễn Thị Huệ




	PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT    
     TRƯỜNG MG EATLING                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Eatling, ngày 04 tháng 5 năm 2020




BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
THÁNG 05 NĂM 2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ
	Lớp dạy
	Ngày dạy
	Lớp dạy thay
	Dạy thay cho ai
	Lý do

	01
	Nguyễn Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	
	15/5/2020
22/5/2020
	Lá 1
Lá 3
	Võ Thị Lệ Thủy
Bùi Thị Ái Vân
	Dự giờ đột xuất

	02 
	Đỗ Thị Hoàn
	P.Hiệu trưởng
	
	11,12/5/2020
	Lá 2

Mầm 3
	Nguyễn Thị Vân Trang
Lý Thị Hòa
	Giảm định mức C.Đoàn

	03
	Huỳnh Thị Hằng
	P.Hiệu trưởng
	
	20,21/5/2020
	Mầm 3

	Lý Thị Hòa
	

	04
	Vũ Thị Hường
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	05
	Hà Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	06
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	07
	Trần Thị Bích Thọ
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	08
	 Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	09
	Lý Thị Hoà
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	10
	Nguyễn T Thanh Xuân
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	11
	H’ Noan E Nuôl
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	13
	Đậu Thị Quỳnh Hà
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	14
	H’ Nguôm BKrông
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	15
	H’ Phen Ê Ya
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	16
	Võ Thị Lệ Thủy
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	17
	Bùi Hải Yến
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Vân Trang
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	19
	Bùi Thị Ái Vân
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	20
	Võ Hoàng Giang
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	21
	Đỗ Thị Hương
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	22
	Nguyễn Ngọc Ân
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	23
	Bạch Thị Thu
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Đang Học Lớp trung cấp lý luận tại Gia Nghĩa- Đak Nông
Ngày 18,19, 20,21,22,25,26/5 dạy thay cho giáo viên làm phong trào.


- Tổng số lớp: 10
- Tổng số giáo viên 21 người.
                                                                                 EaTling, ngày 04 tháng 5  năm 2020
            HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                  HIỆU TRƯỞNG





                   Huỳnh Thị Hằng                                               Nguyễn Thị Huệ







	PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT    
     TRƯỜNG MG EATLING                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Eatling, ngày 01 tháng 6  năm 2020




BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
THÁNG 06 NĂM 2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ
	Lớp dạy
	Ngày dạy
	Lớp dạy thay
	Dạy thay cho ai
	Lý do

	01
	Nguyễn Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	
	04/06/2020
11/06/2020
	Chồi 1
Chồi 2
	H’ Noan Ênuôl
Đậu Thị Q. Hà
	Dự giờ đột xuất

	02 
	Đỗ Thị Hoàn
	P.Hiệu trưởng
	
	9,10/6/2020
	Lá 2

Mầm 3
	Nguyễn Thị Vân Trang
Lý Thị Hòa
	Giảm định mức C.Đoàn

	03
	Huỳnh Thị Hằng
	P.Hiệu trưởng
	
	17,18/6/2020
	Mầm 3

	Lý Thị Hòa
	

	04
	Vũ Thị Hường
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	05
	Hà Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	06
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	07
	Trần Thị Bích Thọ
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	08
	 Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	09
	Lý Thị Hoà
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	10
	Nguyễn T Thanh Xuân
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	11
	H’ Noan E Nuôl
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	13
	Đậu Thị Quỳnh Hà
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	14
	H’ Nguôm BKrông
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	15
	H’ Phen Ê Ya
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	16
	Võ Thị Lệ Thủy
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	17
	Bùi Hải Yến
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Vân Trang
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	19
	Bùi Thị Ái Vân
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	20
	Võ Hoàng Giang
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	21
	Đỗ Thị Hương
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	22
	Nguyễn Ngọc Ân
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	23
	Bạch Thị Thu
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Dạy thay giáo viên nghỉ ốm, dạy thay Phen đi tập múa 30 năm thành lập huyện từ ngày 08/6 đến hết ngày 19/6; từ ngày 01 đến ngày 05/6, từ  22 đến 26/6 dạy thay cho cô Ân nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, ngày 29,30 dạy thay cho khối trưởng hoàn tất hồ sơ minh chứng kiểm định chất lượng trường mầm non, hồ sơ thi đua cuối năm của khối. 


- Tổng số lớp: 10
- Tổng số giáo viên 21 người.
                                                                                 EaTling, ngày 01 tháng 6  năm 2020
            HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                  HIỆU TRƯỞNG





                   Huỳnh Thị Hằng                                               Nguyễn Thị Huệ




	PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT    
     TRƯỜNG MG EATLING                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Eatling, ngày 27 tháng 6  năm 2020




BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
THÁNG 07 NĂM 2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ
	Lớp dạy
	Ngày dạy
	Lớp dạy thay
	Dạy thay cho ai
	Lý do

	01
	Nguyễn Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	
	03/07/2020
	Lá 3, Mầm 1
	Kiểm tra chất lượng HS cuối năm
	
Kiểm tra chất lượng HS cuối năm

	02 
	Đỗ Thị Hoàn
	P.Hiệu trưởng
	
	2,3/7/2020
	Lá 1, Lá 2, Lá 4, mầm 3
	
	

	03
	Huỳnh Thị Hằng
	P.Hiệu trưởng
	
	2,3/7/2020
	Chồi 1, chồi 2, chồi 3, mầm 2
	
	

	04
	Vũ Thị Hường
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	05
	Hà Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Mầm 1
	TT(BT)
	
	
	

	06
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	07
	Trần Thị Bích Thọ
	Giáo viên
	Mầm 2
	TT(BT)
	
	
	

	08
	 Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	09
	Lý Thị Hoà
	Giáo viên
	Mầm 3
	TT(BT)
	
	
	

	10
	Nguyễn T Thanh Xuân
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	11
	H’ Noan E Nuôl
	Giáo viên
	Chồi 1
	TT(BT)
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	13
	Đậu Thị Quỳnh Hà
	Giáo viên
	Chồi 2
	TT(BT)
	
	
	

	14
	H’ Nguôm BKrông
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	15
	H’ Phen Ê Ya
	Giáo viên
	Chồi 3
	TT(BT)
	
	
	

	16
	Võ Thị Lệ Thủy
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	17
	Bùi Hải Yến
	Giáo viên
	Lá 1
	TT(BT)
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Vân Trang
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	19
	Bùi Thị Ái Vân
	Giáo viên
	Lá 2
	TT(BT)
	
	
	

	20
	Võ Hoàng Giang
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	21
	Đỗ Thị Hương
	Giáo viên
	Lá 3
	TT(BT)
	
	
	

	22
	Nguyễn Ngọc Ân
	Giáo viên
	Lá 4
	TT(BT)
	
	
	

	23
	Bạch Thị Thu
	Giáo viên
	Lá 4
	TT (BT)
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Dạy thay cho khối trưởng hoàn tất hồ sơ minh chứng kiểm định chất lượng trường mầm non, hồ sơ thi đua cuối năm của khối, chuẩn bị quà khen thưởng học sinh cuối năm.


- Tổng số lớp: 10
- Tổng số giáo viên 21 người.
                                                                                 EaTling, ngày 27 tháng 6 năm 2020
            HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                  HIỆU TRƯỞNG





[bookmark: _GoBack]                   Huỳnh Thị Hằng                                               Nguyễn Thị Huệ
